
TT Họ và tên Năm sinh Đơn vị công tác Số vào sổ

1 Cor Thị Hương 1975 Trung tâm Y tế huyện Nam Giang 01/2023/C18.03

2 Nguyễn Quang Dũng 1964 Trung tâm Y tế huyện Nam Giang 02/2023/C18.03

3 A Lăng Hải 1977 Trung tâm Y tế huyện Đông Giang 03/2023/C18.03

4 Nguyễn Tiến Dũng 1971 Trung tâm Y tế huyện Đông Giang 04/2023/C18.03

5 Nguyễn Ngọc Niên 1991 Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước 05/2023/C18.03

6 Dương Thị Na 1992 Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước 06/2023/C18.03

7 Nguyễn Thành Phát 1995 Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn 07/2023/C18.03

8 Ngô Trung 1972 Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn 08/2023/C18.03

9 Võ Văn Cường 1972 Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức 09/2023/C18.03

10 Tạ Thị Kim Oanh 1979 Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức 10/2023/C18.03

11 Trần Văn Tuệ 1968 Trung tâm Y tế huyện TP Tam Kỳ 11/2023/C18.03

12 Nguyễn Ngọc Gia 1993 Trung tâm Y tế huyện TP Tam Kỳ 12/2023/C18.03

13 Bùi Thu Huệ 1982 Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My 13/2023/C18.03

14 Lê Huỳnh Mai Trinh 1993 Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My 14/2023/C18.03

15 Hồ Anh Tuấn 1994 Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My 15/2023/C18.03

16 Nguyễn Cao Đáng 1995 Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My 16/2023/C18.03

17 Võ Thị Xuân Phương 1987 Trạm Y tế Thăng Phước 17/2023/C18.03

18 Nguyễn Thị Loan 1979 Phòng khám Việt An 18/2023/C18.03

19 Thái Tấn Nam 1984 Trạm Y tế Hiệp Thuận 19/2023/C18.03

20 Lê Điểu 1972 Trạm Y tế Quế Lưu 20/2023/C18.03

21 Nguyễn Thị Sương 1971 Trạm Y tế Tân Bình 21/2023/C18.03

22 Bùi Thị Duy Biển 1988 Trạm Y tế Phước Gia 22/2023/C18.03

23 Phạm Thị Thanh Gái 1982 Trạm Y tế Hiệp Hòa 23/2023/C18.03

24 Hà Lam Hùng 1965 Trạm Y tế Quế Thọ 24/2023/C18.03

25 Đỗ Thị Ngọc Hạnh 1971 Trạm Y tế Bình Sơn 25/2023/C18.03

26 Nguyễn Thị Bốn 1980 Trạm Y tế Sông Trà 26/2023/C18.03

27 Nguyễn Thị Lệ Hằng 1973 Trạm Y tế Phước Trà 27/2023/C18.03
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TT Họ và tên Năm sinh Đơn vị công tác Số vào sổ

1 Lê Trung Hạnh 1965 Trung tâm Y tế Phú Ninh 28/2023/C18.03

2 Nguyễn Thị Hạnh 1989 Trung tâm Y tế Phú Ninh 29/2023/C18.03

3 Lê Nho Vĩ 1994 Trung tâm Y tế Quế Sơn 30/2023/C18.03

4 Trương Quang Thiện 1991 Trung tâm Y tế Quế Sơn 31/2023/C18.03

5 Nguyễn Kim Trọng 1993 Trung tâm Y tế Thăng Bình 32/2023/C18.03

6 Nguyễn Thị Kim Huệ 1994 Trung tâm Y tế Thăng Bình 33/2023/C18.03

7 Đinh Văn Thái 1989 Trung tâm Y tế Nông Sơn 34/2023/C18.03

8 Phạm Duy Ân 1990 Trung tâm Y tế Nông Sơn 35/2023/C18.03

9 Lê Đỗ Khoa Bảo 1977 Trung tâm Y tế Núi Thành 36/2023/C18.03

10 Lương Nguyễn Huy 1992 Trung tâm Y tế Núi Thành 37/2023/C18.03

11 Phạm Vũ Hồng 1996 Trung tâm Y tế Đại Lộc 38/2023/C18.03

12 Phạm Ngọc Thạch 1987 Trung tâm Y tế Đại Lộc 39/2023/C18.03

13 Lê Đức Hồng 1985 Trung tâm Y tế Duy Xuyên 40/2023/C18.03

14 Nguyễn Xuân Thành 1967 Trung tâm Y tế Duy Xuyên 41/2023/C18.03

15 Phạm Trọng Luật 1985 Trung tâm Y tế Hội An 42/2023/C18.03

16 Trần Thị Kim Vương 1995 Trung tâm Y tế Hội An 43/2023/C18.03

17 Đặng Thị Trang 1990 Trạm y tế Thị trấn Đông Phú 44/2023/C18.03

18 Nguyễn Vũ Hồng Vân 1985 Trạm y tế Quế Châu 45/2023/C18.03

19 Lưu Thị Như Hiền 1982 Trạm Y Tế Quế Xuân 1 46/2023/C18.03

20 Lê Thị Thu 1984 Trạm y tế Thị trấn Hương An 47/2023/C18.03

21 Lê Thị Bé Phương 1985 Trạm y tế Quế Phong 48/2023/C18.03

22 Đinh Hữu Phụng 1996 Trạm y tế Quế Thuận 49/2023/C18.03

23 Trần Thị Thu Hiền 1991 Trạm y tế xã Quế Phú 50/2023/C18.03

24 Nguyễn Thị Thu 1974 Trạm y tế Quế Hiệp 51/2023/C18.03

25 Võ Thị Anh Thư 1993 Trạm y tế Quế Minh 52/2023/C18.03

26 Phan Thị Thu Thanh Ly Na 1989 Trạm y tế Quế Mỹ 53/2023/C18.03

27 Đinh Thị Ngọc Tuyến 1994 Trạm y tế Quế An 54/2023/C18.03

28 Phạm Thị Ly 1991 Trạm y tế Quế Xuân 2 55/2023/C18.03

29 Mai Thị Nguyên An 1990 Trạm Y tế Quế Long 56/2023/C18.03
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